
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Lớp cũ Lớp mới Năm sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh 
Trường tiểu 

học 

Đăng ký bán 

trú

1 Lương Trác Minh 5/1 6THop 16/06/2010 Nam Hoa TP HCM Trưng Trắc Có

2 Vũ Lạc Thi 5/1 6THop 26/09/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

3 Lại Đỗ Thiên Lộc 5/1 6THop 21/07/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

4 Nguyễn Hoàng Quân 5/1 6THop 09/06/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

5 Nguyễn Ngọc Minh Tú 5/1 6THop 27/11/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

6 Hồ Dương Thiên Ngân 5/1 6THop 24/08/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

7 Nguyễn Xuân Hoàng Phúc 5/1 6THop 12/05/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

8 Lý Chấn Khang 5/1 6THop 13/08/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

9 Phan Nhất Anh 5/1 6THop 03/05/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

10 Trần Hoài Anh 5/1 6THop 21/06/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

11 Đỗ Nguyễn Minh Vy 5/2 6THop 31/07/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

12 Nguyễn Khánh Chi 5/2 6THop 10/05/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

13 Nguyễn Minh Hồng Phương 5/2 6THop 12/02/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

14 Lý Gia Doanh 5/2 6THop 09/09/2010 Nữ Hoa TP HCM Trưng Trắc Có

15 Bùi Đỗ Xuân Tùng 5/2 6THop 28/05/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

16 Bùi Hưng Long 5/3 6THop 10/03/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

17 Nguyễn Chí Huy 5/3 6THop 10/03/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

18 Hoàng Thiên An 5/4 6THop 23/01/2010 Nam Kinh Bình Thuận Trưng Trắc Có

19 Lê Ngọc Minh Anh 5/4 6THop 25/05/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

20 Nguyễn Minh Lâm 5/5 6THop 05/01/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

21 Trần Trung Tân 5/5 6THop 06/10/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

22 Vũ Nhã Nghi 5/5 6THop 07/08/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

23 Nguyễn Bùi Lan Phương 5/5 6THop 28/07/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

24 Trần Hải Triều 5/6 6THop 09/08/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

25 Lý Thanh Phát 5/6 6THop 10/06/2010 Nam Hoa TP HCM Trưng Trắc Không

26 Lê Hoàng Anh Thy 5/6 6THop 10/03/2008 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

27 Trần Ngọc Như Ý 5/1 6THop 17/04/2010 Nữ Kinh TP HCM Lạc Long Quân Không

28 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 5/1 6THop 22/08/2010 Nữ Kinh TP HCM Lạc Long Quân Có

29 Vương Ái Như 5/1 6THop 06/02/2010 Nữ Hoa TP HCM Lạc Long Quân Có

30 Lê Minh Trí 5/1 6THop 02/02/2010 Nam Kinh TP HCM Lạc Long Quân Có

31 Nguyễn Hoàng Gia Đạt 5/1 6THop 22/02/2010 Nam Kinh TP HCM Lạc Long Quân Có

32 Lý Gia Nghi 5/1 6THop 20/09/2010 Nữ Kinh TP HCM Lạc Long Quân Có

33 Lê Quốc Sơn 5/1 6THop 13/03/2010 Nam Kinh TP HCM Lạc Long Quân Có
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